	CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG

	I. TÁN SẮC ÁNH SÁNG

1. Ánh sáng trắng: là tổng hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
2. Ánh sáng đơn sắc: là ánh sáng không bị tán sắc mà chỉ bị lệch khi đi qua lăng kính.

3. Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau.

4. Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng:

* Chiết suất của thuỷ tinh có giá trị khác nhau đối với ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau, giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và lớn nhất đối với ánh sáng tím. 
* Góc lệch của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc vào chiết suất của lăng kính. Chiết suất càng lớn thì góc lệch càng lớn.

II. NHIỂU XẠ ÁNH SÁNG VÀ GIAO THOA ÁNH SÁNG.

1. Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng, quan sát được khi ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ hoặc gần mép các vật trong suốt hoặc không trong suốt.

2. Giao thoa ánh sáng là hiện tượng khi hai chùm sáng kết hợp (cùng tần số và có độ lệch pha không đổi) gặp nhau tạo nên các vân sáng và vân tối xen kẽ cách đều nhau.
III. KHOẢNG VÂN, BƯỚC SÓNG VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG.

1. Khoảng vân (i) là khoảng cách giữa hai vân sáng (hoặc tối) cạnh nhau  
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Vị trí vân sáng : 
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Vị trí vân tối : 
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2. Bước sóng và màu sắc ánh sáng:

· Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng λ xác định và tần số f xác định.
· Mọi ánh sáng đơn sắc mà ta nhìn thấy có 0,38 (m ≤ λ ≤  0,76 μm
(đỏ: λ = 0,76 μm; tím: λ = 0,38 μm).

3. Chiết suất của môi trường:

· Chiết suất n của môi trường trong suốt đối với một ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào tần số của ánh sáng đơn sắc đó.


	· Chiết suất của môi trường : 
[image: image4.wmf]c

n

v

em

==

 ; 
[image: image5.wmf]()

Ff

e

=


Trong đó:

c : vận tốc ánh sáng trong chân không

v : vận tốc ánh sáng trong môi trường có độ từ thẩm μ và hằng số điện môi ε

f : tần số của ánh sáng
IV. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH.

· Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau.

· Máy quang phổ lăng kính gồm 3 bộ phận chính : ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng ảnh.

· Nguyên tắc hoạt động : dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
V. TIA HỒNG NGOẠI, TỬ NGOẠI, TIA RƠNGHEN.
VI. CÁC LOẠI QUANG PHỔ.



	
	Tia hồng ngoại
	Tia tử ngoại
	Tia X
	QP Vạch liên tục
	QP Vạch phát xạ
	QP Vạch hấp thụ

	Định nghĩa
	Là bức xạ có bước sóng dài hơn 0,76 μm đến vài mm (lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến điện)
	Bức xạ có bước sóng ngắn hơn 0,38 μm đến cỡ 10-9 m (ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím)
	Bức xạ có bước sóng từ 
10-8m ÷ 10-11m (ngắn hơn bước sóng tia tử ngoại)
	Là QP gồm nhiều dải màu từ đỏ đến tím, nối liền nhau một cách liên tục
	Là QP gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
	Có dạng các vạch tối trên nền của quang phổ liên tục.

	Nguồn phát
	Mọi vật ở mọi nhiệt độ (T>0 K); lò than, lò điện, đèn dây tóc…
Chú ý: 

Tvật>Tmôi trường
	Các vật bị nung nóng đến trên 2000oC; đèn hơi thủy ngân, hồ quang điện có nhiệt độ trên 3000oC…
	Khi cho chùm tia catot có vận tốc lớn đập vào một đối âm cực bằng kim loại khó nóng chảy như vonfam hoặc platin
	Các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.
	Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích nóng sáng.
	Khi chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay hơi kim loại có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nguồn sáng sẽ tạo ra quang phổ hấp thụ.

	Tính chất
	* Tác dụng nhiệt

* Gây ra một số phản ứng hóa học

* Có thể biến 
điệu được như sóng cao tần

*Gây ra hiện tượng quang điện trong một số chất bán dẫn
	* Tác dụng lên phim ảnh

* Làm ion hóa không khí

* Gây ra phản ứng quang hóa, quang hợp

* Tác dụng sinh lí: hủy diệt tế bào da, diệt khuẩn…

* Gây ra hiện tượng quang điện

* Bị nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh
	* Khả năng đâm xuyên. Tia X có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng mạnh, có thể xuyên qua các vật chắn sáng thông thường.
* Tác dụng mạnh lên phim ảnh, làm ion hóa không khí.

* Tác dụng làm phát quang nhiều chất.

* Gây ra hiện tượng quang điện ở hầu hết kim loại.

* Tác dụng diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào.
	* Không phụ thuộc bản chất của vật, chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật.

* Ở mọi nhiệt độ, vật đều bức xạ.

* Khi nhiệt độ tăng dần thì cường độ bức xạ càng mạnh và miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng dài sang bức xạ có bước sóng ngắn.
	Nguyên tố khác nhau có quang phổ vạch riêng khác nhau về số lượng vạch, màu sắc vạch, vị trí vạch và cường độ sáng của vạch.
	- Ở một nhiệt độ xác định, vật chỉ hấp thụ những bức xạ mà nó có khả năng phát xạ, và ngược lại.

- Các nguyên tố khác nhau có QP vạch hấp thụ riêng đặc trưng cho nguyên tố đó.

	Ứng dụng
	* Sấy khô, sưởi ấm

* Điều khiển từ xa

* Chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh

* Quân sự (tên lửa tự động tìm mục tiêu, camera hồng ngoại, ống nhòm hồng ngoại…)
	* Khử trùng nước uống, thực phẩm

* Chữa bệnh còi xương
* Xác định vết nức trên bề mặt kim loại
	* Chiếu điện, chụp điện dùng trong y tế để chẩn đoán bệnh.

* Chữa bệnh ung thư.

* Kiểm tra vật đúc, dò bọt khí, vết nứt trong kim loại.

* Kiểm tra hành lí hành khách đi máy bay.
	Đo nhiệt độ của vật
	Xác định thành phần (nguyên tố), hàm lượng các thành phần trong vật.
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